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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02  tháng 07 năm 2019
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên dự án: “Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm Val - A phòng chống bệnh khô vằn chứa validamycin A từ chủng xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus”.
Mã số: DAĐL.CN-05/15
2. Mục tiêu dự án
2.1. Mục tiêu tổng quát

Hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm chứa validamycin A từ xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus phòng chống bệnh khô vằn.

2.2. Mục tiêu cụ thể
- Hoàn thiện được quy trình nhân giống chủng xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus DA15;

- Hoàn thiện quy trình thu nhận Val - A tạo chế phẩm Val - A thương phẩm;  

- Hoàn thiện quy trình sản xuất chế phẩm Val - A công suất 25.000 lít sản phẩm/năm;

- Hoàn thiện quy trình sử dụng chế phẩm Val - A phòng bệnh khô vằn hại lúa, ngô tại Nghệ An;

- Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm Val - A trong phòng trừ nấm khô vằn hại lúa, ngô tại Nghệ An.
3. Chủ nhiệm Đề tài/Dự án:    CN. Ngô Hoàng Linh
4. Tổ chức chủ trì thực hiện Đề tài/Dự án: Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Nghệ An 
5. Kinh phí và sử dụng kinh phí:

- Tổng số kinh phí thực hiện: 10.470,000  triệu đồng, trong đó:
+ Kinh phí hỗ trợ từ NSNN: 4.970,000 triệu đồng;

+  Khác: 5.500,000 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện dự án:
- Theo Hợp đồng đã ký kết: Từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2019
- Thực tế thực hiện: Từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2019
7. Danh sách thành viên chính thực hiện đề tài/dự án nêu trên gồm:
	TT
	Tên cá nhân đăng ký theo Thuyết minh
	Tên cá nhân đã tham gia thực hiện
	Cơ quan công tác

	1
	Ngô Hoàng Linh
	Ngô Hoàng Linh
	TT ƯDTB KHCN Nghệ An

	2
	Nguyễn Đức Nam
	Nguyễn Đức Nam
	TT ƯDTB KHCN Nghệ An

	3
	Nguyễn Thị Ngọc
	Nguyễn Thị Ngọc
	TT ƯDTB KHCN Nghệ An

	4
	Đặng Văn Quát
	Đặng Văn Quát
	TT ƯDTB KHCN Nghệ An

	5
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	Nguyễn Thị Hồng Liên
	Viện Công nghệ sinh học

	6
	Phan Thị Hồng Thảo
	Phan Thị Hồng Thảo
	Viện Công nghệ sinh học

	7
	Nguyễn Văn Hiếu
	Nguyễn Văn Hiếu
	Viện Công nghệ sinh học

	8
	Vũ Thuý Nga
	Vũ Thuý Nga
	Viện Môi trường Nông nghiệp

	9
	Lương Hữu Thành
	Lương Hữu Thành
	Viện Môi trường Nông nghiệp

	10
	Hứa Thị Sơn
	Hứa Thị Sơn
	Viện Môi trường Nông nghiệp

	11
	Ngô Thị Oanh
	Ngô Thị Oanh
	TT ƯDTB KHCN Nghệ An

	12
	Phạm Xuân Trung
	Phạm Xuân Trung
	TT ƯDTB KHCN Nghệ An

	13
	Nguyễn Thị Hoa
	Nguyễn Thị Hoa
	TT ƯDTB KHCN Nghệ An


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện dự án
1. Về sản phẩm khoa học
1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành
	TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Báo cáo tổng kết dự án
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Báo cáo tóm tắt dự án
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Báo cáo định kỳ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Bài báo (01)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Chế phẩm val - A (25.000 lít)
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	6
	Quy trình nhân giống chủng xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus DA15
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Quy trình thu nhận chất valydamycin A
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	Quy trình sản xuất chế phẩm valydamycin A công suất 20.000 lít/năm
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	9
	Quy trình sử dụng chế phẩm valydamycin A phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa, ngô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	10
	Mô hình sử dụng chế phẩm Val-A phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa và ngô trên địa bàn tỉnh Nghệ An
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	11
	Đào tạo, tập huấn  kỹ thuật sản xuất và sử dụng chế phẩm Val-A
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	12
	Card phóng sự phổ biến kiến thức trên truyền hình
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có)
	TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Chế phẩm valydamycin A
	-
	-
	

	2
	Quy trình công nghệ sản xuất chế phẩm valydamycin A công suất 20.000 lít/năm
	-
	-
	

	3
	Quy trình sử dụng chế phẩm valydamycin A trong phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa, ngô
	-
	-
	


2. Về những đóng góp mới của dự án
- Dự án đã xây dựng, hoàn thiện, công nhận cấp cơ sở 04 quy trình kho học công nghệ, gồm:

+ 01 quy trình nhân giống chủng xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus DA15 (Có đầy đủ các thông số pH, nhiệt độ, thời gian, môi trường phù hợp với nhân giống cho sản xuất; Giống xạ khuẩn không tạp nhiễm và có mật độ xạ khuẩn ≥ 107 CFU/ml);

+ 01 Quy trình thu nhận Val – A (Môi trường thích hợp và điều kiện lên men (nhiệt độ, thời gian, tốc độ khuấy, tốc độ thổi khí) cho thu nhận val-A; Điều kiện tách loại sinh khối bằng thiết bị lọc và điều kiện thu hồi Val-A bằng phương pháp cô đặc (nhiệt độ và thời gian));

+ 01 Quy trình sản xuất Val – A công suất 25.000 lít/năm;

+ 01 Quy trình sử dụng Val – A phòng chống bệnh khô vằn cho các vùng trồng lúa, ngô;

- Dự án cũn đã sản xuất được 29.450 lít chế phẩm Valydamycin A dạng lỏng, đồng nhất, chứa hàm lượng Validamycin A ≥ 6500 mg/lít, dễ dàng hòa tan trong nước, dễ sử dụng;

- Đã thực hiện xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm Val – A phòng trừ bệnh khô vằn trên lúa, ngô với tổng diện tích 50 ha, tại bốn huyện gồm Hưng Nguyên, Quỳnh Lưu, Yên Thành và Đô Lương:

+ Kết quả xây dựng mô hình đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật về phòng trừ bệnh khô vằn cho lúa và ngô;

+ Chế phẩm Valydamycin A có hiệu quả trong kiểm soát bệnh khô vằn trên lúa, ngô cả 02 vụ sản xuất Đông Xuân và Hè Thu.

- Đã đào tạo được 5 kỹ sư, 15 công nhân kỹ thuật về kỹ thuật sản xuất chế phẩm Val – A  phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa, ngô.

- Tập huấn được 12 lớp (50 người/lớp) về kỹ thuật sử dụng chế phẩm Val – A  phòng chống bệnh khô vằn hại lúa, ngô.

3. Về hiệu quả của dự án
3.1. Hiệu quả về khoa học và công nghệ
- Hoàn thiện Quy trình sản xuất chế phẩm valydamycin A từ chủng xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus DA15 (công suất: 20.000 lít/năm), sử dụng chế phẩm valydamycin A trong phòng trừ bệnh khô vằn hại lúa, ngô.
- Việc triển khai thực hiện dự án góp phần nâng cao trình độ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khai thác các sản phẩm có nguồn gốc sinh học trong phòng trừ bệnh cho cây trồng.
- Góp phần bồi dưỡng, đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ.
- Tạo điều kiện chuyển giao công nghệ cho cơ sở khác.
- Quá trình thực hiện dự án sẽ giúp cơ quan chủ trì cũng như nhóm nghiên cứu mở rộng các quan hệ hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khác và các cơ sở sản xuất trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
3.2. Hiệu quả về kinh tế xã hội
- Sản phẩm của dự án mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp trong sản xuất nông nghiệp đặc biệt hạn chế thiệt hại về năng suất lúa cho các vùng bị bệnh khô vằn tàn phá:

(25.000 lít sản phẩm, ĐVT: tr.đồng)

	​​TT
	Nội dung
	Thành tiền
(tr. đ)

	1
	2
	3

	1
	Tổng chi phí, trong một năm (sản xuất 25.000 lít)
	1.879,958

	2
	Chi phí quản lý, điều hành
	200,000

	3
	Tổng doanh thu, trong một năm
	5.000,000

	4
	Lãi gộp (3) - (1+2)
	2.920,042

	5
	Lãi ròng : (4) - (thuế + lãi vay+ các loại phí)

Lãi vay = 0;

Thuế: 5% doanh thu = 250,000

Lãi ròng = 2.920,042 – 250,000 = 2.670,042
	

	6
	Khấu hao thiết bị máy móc: 2% doanh thu
	100,000

	7
	Lãi ròng - Khấu hao thiết bị máy móc
	2.570,042


- Dự án sẽ góp phần cung cấp sản phẩm Val-A cho tỉnh Nghệ An và tiến tới mở rộng cho các vùng sản xuất lúa khu vực Bắc Trung Bộ, hạn chế nhập khẩu Val-A từ nước ngoài. Đặc biệt làm chủ công nghệ sản xuất hóa chất nông nghiệp diệt bệnh khô vằn hại lúa cho tỉnh, tạọ công ăn việc làm cho người dân ở địa phương.

- Sản phẩm của dự án là chế phẩm Val-A có khả năng sử dụng trong phòng trừ bệnh khô vằn trên lúa, sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại về năng suất khi bệnh lan rộng, ngoài ra sử dụng chế phẩm Val-A sẽ hạn chế người dân sử dụng các chế phẩm thuốc bảo vệ hóa học khác gây nguy hại cho người, môi trường của các vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Dự án sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân trong tỉnh, qua đó thu hút thêm lao động tham gia sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, gìn giữ môi trường theo hướng phát triển bền vững. 

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện:(đánh dấu ( vào ô tương ứng):
- Nộp hồ sơ đúng hạn: (
- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng: (
- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng: (
2. Về kết quả thực hiện dự án:
- Xuất sắc: (
- Đạt: (
- Không đạt: (
Giải thích lý do:
- Dự án đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng và chất lượng theo Thuyết minh nhiệm vụ và Hợp đồng. Riêng việc sản xuất chế phẩm valydamycin A, xây dựng mô hình sử dụng chế phẩm valydamycin A đã vượt khối lượng so với thuyết minh và hợp đồng (29.450 lít so với 25.000 lít; 50 ha so với 40 ha trong thuyết minh, hợp đồng).
- Dự án đã mua thêm 02 thiết bị máy móc nhằm nâng cao chất lượng của chế phẩm valydamycin A (01 nồi hấp, 01 hệ thống lọc thô).
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện dự án không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
(Học hàm, học vị, Họ, tên và chữ ký)
	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI/DỰ ÁN
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

	CN. Ngô Hoàng Linh
	Đặng Văn Quát
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